
TÊN HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MĐ & ĐG PHƯƠNG ÁNHỌC KỲ 4
M? H ỌC PHẦN :  CIE - 414 TÍN CHỈ 1

Ngày thi: 11/06/2012 LẦN THI 1

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ

15 30 55 100

1 169211535 TRẦN PHƯỚC D16XDC 0 0 HP 0.0 Khäng

2 169221590 NGUYỄN HỮU B?NH D16XDC 7 5 6 5.9 Nàm pháøy Chên

3 169221591 LÊ ANH ĐIỀN D16XDC 0 0 HP 0.0 Khäng

4 169221595 NGUYỄN TUẤN HẢI D16XDC 10 9 6.5 7.8 Baíy pháøy Taïm

5 169221597 NGUYỄN HUY HIẾU D16XDC 3.5 5 V 0.0 Khäng

6 169221598 NGUYỄN VĂN HIẾU D16XDC 10 7.5 5 6.5 Saïu pháøy Nàm

7 169221600 PHÙNG VIỆT HƯNG D16XDC 5 4 3 0.0 Khäng

8 169221601 NGUYỄN VĂN HƯNG D16XDC 7 5.5 4.5 5.2 Nàm pháøy Hai

9 169221605 PHAN KHƯƠNG D16XDC 0 0 HP 0.0 Khäng

10 169221606 HỒ NGỌC KIỆT D16XDC 7 5 2 0.0 Khäng

11 169221607 LÊ NGỌC BẢO LÂM D16XDC 3.5 5 3 0.0 Khäng

12 169221608 TRẦN NGỌC LINH D16XDC 10 7.5 3 0.0 Khäng

13 169221610 HUỲNH THẾ MẠNH D16XDC 8 6 5.5 6.0 Saïu

14 169221611 LÊ QUANG MINH D16XDC 4 4 V 0.0 Khäng

15 169221613 ĐOÀN NGỌC NGHỊ D16XDC 3 3 V 0.0 Khäng

16 169221614 NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN D16XDC 10 5 3 0.0 Khäng

17 169221615 PHÙNG THIỆN QU? D16XDC 2 2 V 0.0 Khäng

18 169221618 NGUYỄN HỒNG QUÂN D16XDC 10 7.5 5 6.5 Saïu pháøy Nàm

19 169221621 V? V ĂN THÂN D16XDC 9 5 4.5 5.3 Nàm pháøy Ba

20 169221624 NGUYỄN THỚI VÂN TRƯỜNG D16XDC 9 6 3 0.0 Khäng

21 169221625 TRỊNH THẾ TRƯỜNG D16XDC 8 7 6 6.6 Saïu pháøy Saïu

22 169221626 TRẦN ĐẮC TƯ D16XDC 3 3 V 0.0 Khäng

1 0383 TRẦN THANH HỒNG T15XDC 5 4 V 0.0 Khäng

2 4722 LÊ THANH HIẾU K13XDC 7 5 5 5.3 Nàm pháøy Ba

3 0320 TRẦN MINH PHONG T13XDC 4 4.5 V 0.0 Khäng

4 0366 TRẦN VĂN SƠN T15XDC 4 4 V 0.0 Khäng
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QUYẾT
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ D16XDC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MSV Họ và tên Lớp 

ĐIỂM QUÁ TR?NH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

KIỂM TRA
(k? và ghi r? họ tên)

Trần Quốc Bảo

Số sinh viên đạt 35%

Số sinh viên nợ 65%
TỔNG CỘNG : 100%
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